
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TỰ TÂN                                                 THỜI KHÓA BIỂU HKI. ÁP DỤNG TỪ TUẦN 5 - TUẦN 8 (03/10/2022 - 29/10/2022)

Thứ Tiết

1 Chào cờ Khôi Chào cờ Cường Chào cờ Hiền Chào cờ Tiín Chào cờ Sinh Chào cờ Thoa Chào cờ L Anh Chào cờ Hương Chào cờ Tuất Chào cờ My Chào cờ Loan Chào cờ Như

TAnh L Anh Mỹ thuật Tín Âm nhạc Thoa KHTNHoa Phương Ngữ văn Phong Toán Bích Sinh học Hiền Sinh học My TAnh Cường Tin học Sinh CNghệ Loan Hóa học Như

TAnh L Anh KHTNLy Tuất Tin học Khôi KHTNHoa Phương Ngữ văn Phong Toán Bích Hóa học Như Âm nhạc Thoa TAnh Cường Vật lý Loan Sinh học Hiền Vật lý Hương

Toán Khôi KHTNLy Tuất Toán Bích Ngữ văn Phong TAnh Cường KHTNHoa Phương Âm nhạc Thoa TAnh CNghệ Hương Sinh học My Hóa học Như Tin học Sinh

Toán Khôi LS&ĐL Như Toán Bích Ngữ văn Phong TAnh Cường KHTNHoa Phương CNghệ Hương TAnh L Anh Âm nhạc Thoa Địa lý Tuất Tin học Sinh Sinh học My

GDTC Nhật GDĐP Tuôi LS&ĐL Như Toán Phương LS&ĐL Phương TAnh Hà Lịch sử Thúy Toán Tiên Thể dục Thảo Tin học Sinh Ngữ văn Ngọc Địa lý Tuất

KHTNLy Như LS&ĐL Thúy GDTC Nhật Toán Phương Tin học Sinh LS&ĐL Phương Ngữ văn Tống Toán Tiên Hóa học Tuất Lịch sử Tuôi Ngữ văn Ngọc Thể dục Thảo

KHTNLy Như GDTC Nhật LS&ĐL Thúy LS&ĐL Phương Toán Sinh GDCD Tuôi Ngữ văn Tống Thể dục Thảo Tin học Phương Ngữ văn Ngọc Địa lý Tuất TAnh Hà

LS&ĐL Thúy Toán Tiên GDĐP Tuôi GDTC Thảo Toán Sinh GDTC Nhật Hóa học Như Ngữ văn Tống Toán An Địa lý Tuất TAnh Hà Ngữ văn Ngọc

LS&ĐL Như Toán Tiên TAnh Hà 0 0 0 Địa lý Tuất Ngữ văn Tống Toán An Hóa học Phương Tin học Sinh Ngữ văn Ngọc

Ngữ văn Phong TAnh Cẩm Mỹ thuật Tín CNghệ My GDCD Tuôi KHTNHoa Phương Thể dục Thảo Tin học Phương GDCD Sang TAnh L Anh Ngữ văn Ngọc Toán Bích

Ngữ văn Phong TAnh Cẩm Ngữ văn Ngọc GDTC Thảo Mỹ thuật Tín KHTNHoa Phương Sinh học Hiền GDCD Sang Ngữ văn Tống Toán Tiên Toán Phương Toán Bích

GDĐP Tuôi Ngữ văn Phong Ngữ văn Ngọc TAnh Cường GDTC Thảo Tin học Bích Mỹ thuật Tín TAnh L Anh Ngữ văn Tống Toán Tiên Toán Phương Sinh học My

CNghệ Hiền Ngữ văn Phong Toán Bích KHTNHoa Phương TAnh Cường Ngữ văn Tống TAnh L Anh Toán Tiên Sinh học My Ngữ văn Ngọc Thể dục Thảo GDCD Tuôi

TAnh L Anh GDCD Sang Toán Bích KHTNHoa Phương CNghệ My Ngữ văn Tống Tin học Phương Toán Tiên TAnh Cường Ngữ văn Ngọc Sinh học Hiền Lịch sử Tuôi

Toán Khôi KHTNLy Tuất LS&ĐL Thúy Toán Phương Ngữ văn Phong GDTC Nhật Thể dục Thảo Hóa học Phương Vật lý Loan Mỹ thuật Tín TAnh Hà Ngữ văn Ngọc

2 Toán Khôi KHTNLy Tuất GDTC Nhật Toán Phương Ngữ văn Phong LS&ĐL Phương Ngữ văn Tống Thể dục Thảo Lịch sử Thúy Vật lý Loan TAnh Hà Ngữ văn Ngọc

3 Tin học Khôi GDTC Nhật KHTNLy Tuất Ngữ văn Phong KHTNHoa Phương TAnh Hà Ngữ văn Tống Lịch sử Thúy Toán An Thể dục Thảo Vật lý Loan Mỹ thuật Tín

GDTC Nhật LS&ĐL Thúy KHTNLy Tuất Ngữ văn Phong KHTNHoa Phương TAnh Hà Toán Khôi Ngữ văn Tống Toán An CNghệ Loan Ngữ văn Ngọc Thể dục Thảo

0 0 0 0 0 Toán Khôi Ngữ văn Tống Tin học Phương Hóa học Phương Ngữ văn Ngọc Địa lý Tuất

1 Ngữ văn Phong Toán Tiên TAnh Hà Tin học Bích KHTNHoa Phương LS&ĐL Thúy CNghệ Hương Địa lý Tuất Mỹ thuật Tín Thể dục Thảo Toán Phương Ngữ văn Ngọc

2 Ngữ văn Phong Toán Tiên TAnh Hà Mỹ thuật Tín KHTNHoa Phương Ngữ văn Tống Lịch sử Thúy Vật lý Hương Thể dục Thảo Ngữ văn Ngọc Toán Phương Toán Bích

3 Mỹ thuật Tín Âm nhạc Thoa GDCD Sang LS&ĐL Phương LS&ĐL Thúy Ngữ văn Tống Tin học Phương CNghệ Hương Hóa học Tuất Ngữ văn Ngọc Thể dục Thảo Toán Bích

Âm nhạc Thoa Ngữ văn Phong Ngữ văn Ngọc LS&ĐL Thúy GDTC Thảo Toán Bích GDCD Sang Hóa học Phương Ngữ văn Tống Toán Tiên Lịch sử Tuôi TAnh Hà

GDCD Sang Ngữ văn Phong Ngữ văn Ngọc Âm nhạc Thoa LS&ĐL Phương Toán Bích Vật lý Hương Tin học Phương Ngữ văn Tống Toán Tiên GDCD Tuôi TAnh Hà

KHTNLy Như TAnh Cường KHTNLy Tuất GDCD Tuôi Âm nhạc Thoa Mỹ thuật Tín Toán Khôi Lịch sử Thúy Sinh học My TAnh L Anh Vật lý Loan Tin học Sinh

KHTNLy Như CNghệ Hiền KHTNLy Tuất TAnh Cường Toán Sinh Âm nhạc Thoa Toán Khôi Sinh học My Lịch sử Thúy TAnh L Anh Mỹ thuật Tín Vật lý Hương

LS&ĐL Thúy Tin học Khôi CNghệ Hiền TAnh Cường Toán Sinh CNghệ My TAnh L Anh Mỹ thuật Tín CNghệ Hương GDCD Tuôi Địa lý Tuất Hóa học Như

HĐTN Khôi HĐTN Cường HĐTN Hiền HĐTN Tín HĐTN Sinh HĐTN Thoa TAnh L Anh CNghệ Hương Địa lý Tuất Sinh học My Hóa học Như CNghệ Loan

SHCN Khôi SHCN Cường SHCN Hiền SHCN Tiín SHCN Sinh SHCN Thoa SHCN L Anh SHCN Hương SHCN Tuất SHCN My SHCN Loan SHCN Như

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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